
Số và ký 

hiệu Hồ sơ
Tiêu đề hồ sơ

Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

I. KHỐI TỔNG HỢP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung

01.TH

Báo cáo sơ kết NQ số 06 - NQ/TW ngày 

30/9/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về Nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 -

2020

 20 năm

02.TH

Tổng kết hình hình triển khai thực hiện NQ số 

05- NQ/TW ngày 09/9/2016 của BTV Tỉnh uỷ 

về phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng an 

ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 -2020

Vĩnh viễn

03.TH

Chương trình, kế hoạch, 

báo cáo công tác của UBND tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 

  Vĩnh viễn

 20 năm

04.TH
Hồ sơ báo cáo bổ sung thực hiện các chỉ tiêu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019
 Vĩnh viễn

05.TH

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của 

UBND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu năm 2021

Vĩnh viễn

06.TH

Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện NQ 

67/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của 

HĐND tỉnh

  Vĩnh viễn

2. Quy hoạch

07.TH
Hồ sơ về Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 

2021 -2030
 Vĩnh viễn

DANH MỤC HỒ SƠ NĂM 2020

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



08.TH

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác 

quy hoạch của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

  Vĩnh viễn

 20 năm

09.TH
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn 

Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035
Vĩnh viễn

3. Kế hoạch

10.TH

Kế hoạch và dự thảo NQ về tình hình thực 

hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo 

quốc phòng an ninh năm 2020 ; kế hoạch năm 

2021

 Vĩnh viễn

11.TH

 Báo cáo công tác kế hoạch của UBND tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 Vĩnh viễn

20 năm

12.TH

Báo cáo và dự thảo NQ HĐND tỉnh về tình 

hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, 

đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm giai đoạn 

2016 -2020; kế hoạch phát triển KT - XH 5 

năm giai đoạn 2021 -2025

  Vĩnh viễn

13.TH
Quyết định của Chính phủ giao chỉ tiêu kế 

hoạch nhà nước hàng năm cho tỉnh
  Vĩnh viễn

14.TH

Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế 

hoạch nhà nước hàng năm cho các sở ngành, 

huyện, thành phố

 Vĩnh viễn

4. Đầu tư

15.TH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công:

 - Hàng năm

-  Hàng quý, 9 tháng, 6 tháng

 

 Vĩnh viễn

 20 năm

16.TH
 - Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 -2025
 Vĩnh viễn

17.TH
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và vốn đầu 

tư  năm 2021
 Vĩnh viễn

6. Thi đua - Khen thưởng

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



18.TH

Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh chỉ đạo 

trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng của 

tỉnh

 Vĩnh viễn

19.TH

Chương trỉnh, kế hoạch, báo cáo công tác thi 

đua, khen thưởng của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

  Vĩnh viễn

  20 năm

20.TH

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với tập 

thể, cá nhân ở cấp khen thưởng Nhà nước

 và UBND tỉnh:

-Khen thưởng thành tích trước và trong kháng 

chiến ( Bằng khen có công với nước, 

Kỷ niệm chương, Huân, Huy chương kháng 

- Khen thưởng trong quá trình xây dựng và 

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 

( khen thường xuyên, khen đột xuất, tặng 

thưởng Huân, Huy chương Lao động, Cờ thi 

đua...).

  Vĩnh viễn

  Vĩnh viễn

7. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ

21.TH Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2020  Vĩnh viễn

22.TH

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác 

văn thư, lưu trữ của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 Vĩnh viễn

  20 năm

23.TH
Hồ sơ tập huấn nghiệp vụ công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh
10 năm

24.TH
Kế hoạch giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

tỉnh
20 năm

8. Ngoại vụ

25.TH

Hồ sơ, tài liệu về các đoàn cán bộ của tỉnh đi 

công tác, học tập, tham quan khảo sát 

nước ngoài, ở địa phương khác.

 20 năm

26.TH
Hồ sơ của các đoàn nước ngoài đến hợp tác, 

làm việc tại tỉnh.
 Vĩnh viễn

9. Cải cách hành chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



27.KSTTHC

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác cải 

cách hành chính của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

  Vĩnh viễn

20 năm

28.KSTTHC
Hồ sơ đề án cải cách thủ tục hành chính của 

tỉnh
 Vĩnh viễn

29.KSTTHC

BC kết quả thực hiện Đề án 896 về tổng thể 

đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân và các 

cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, 

giai đoạn 2013 -2020

20 năm

30.KSTTHC

Hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá dự thảo 

Quyết định thông qua phương án đơn giản hoá, 

sáng kiến CCHC  theo mẫu tại Phụ lục VI 

Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

20 năm

31.KSTTHC
Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh
50 năm

32.KSTTHC
Hồ sơ công bố các TTHC mới, các TTHC bị 

bãi bỏ thuộc thẩm quyền của các cấp
  10 năm

Phòng Cải 

cách 

TTHC



Số và ký 

hiệu hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 
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Ghi 

chú

II. KHỐI NỘI CHÍNH

1. Quân sự, quốc phòng

01.NC
Hồ sơ giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 

2020 cho các địa phương
  Vĩnh viễn

02.NC

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác 

xây dựng và củng cố quân sự - quốc phòng của 

tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

- 20 năm

03/NC
Hồ sơ giao chỉ tiêu động viên và huấn luyện lực 

lượng DBĐV năm 2020
 Vĩnh viễn

04/NC
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng với 

nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020
 20 năm

05/NC
Hồ sơ về bố trí kinh phí địa phương xây dựng 

chốt chiến đấu cho dân quân thường trực
  Vĩnh viễn

06/NC
Ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng dân quân 

thường trực các xã trọng điểm
20 năm

2. An ninh - Trật tự

07/NC

Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46 - 

CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu

 - Vĩnh viễn

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



08/NC

 báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

09/NC

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48- 

CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công 

tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 

trên địa bàn tỉnh LC

 Vĩnh viễn

10/NC
Báo cáo công tác thống kê, theo dõi, quản lý 

người nghiện năm 2020
   20 năm

11/NC
Báo cáo cao điểm về công tác phòng, chống ma 

tuý năm 2020
   20 năm

12/NC

Báo cáo tổng kết công tác thực hiện Đề án đảm 

bảo ANTT trên địa bàn Lai Châu, giai đoạn 

2016 - 2020

 Vĩnh viễn

13/NC

Đề án tăng cường bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2020 - 2025

Vĩnh viễn

14/NC Báo cáo công tác tha tù trước hạn có điều kiện 20 năm

15/NC
Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các 

chức danh Công an xã
Vĩnh viễn

16/NC
Phương án phòng, chống tập trung đông người 

gây rối an ninh, trật tự và bạo loạn
20 năm

17/NC

V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh 

với các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo

20 năm

3. Dân tộc

18/NC

Đề án bảo vệ và phát triển dân tộc Lự, Shi La 

theo hướng bình đẳng đồng đều giữa các dân 

tộc trong giai đoạn 2020 - 2030

Vĩnh viễn

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng Văn 

xã



19/NC
Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-

2020
  Vĩnh viễn

20/NC

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác 

dân tộc của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

- 20 năm

21/NC

Báo cáo tổng kết Đề án phát triển kinh tế - xã 

hội các vùng dân tộc  Mảng, La Hủ, Cống theo 

Quyết định số 1672/QĐ-TTg giai đoạn 2011-

2020

Vĩnh viễn

22/NC
Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc 

đến năm 2020
 Vĩnh viễn

4. Tôn giáo

23/NC

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác tôn 

giáo của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

24/NC

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc về tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh:

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

25/NC

Báo cáo hàng năm và đột xuất của các giáo hội 

về tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh

 - Vĩnh viễn

26/NC

Hồ sơ, tài liệu về thành lập các hội, giáo hội 

của 

tôn giáo

 - Vĩnh viễn

27/NC
Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về 

công tác tôn giáo do UBND tỉnh tổ chức
 - Vĩnh viễn

5. Tư pháp

Phòng Văn 

xã

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



28/NC

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư 

pháp của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

29/NC
Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp 

luật hàng năm và dài hạn của UBND tỉnh
 - Vĩnh viễn

30/NC
Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh
 - Vĩnh viễn

31/NC
Hồ sơ, tài liệu về tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh
   - 20 năm

32/NC

Báo cáo của tỉnh thực hiện thi hành pháp luật 

trong các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quy

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

33/NC

Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật và xử 

phạt hành chính:

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

34/NC

Hồ sơ, tài liệu quản lý công tác tư pháp, hộ tịch 

(việc kết hôn có yếu tố nước ngoài, xin con 

nuôi, xin nhập,xin thôi quốc tịch Việt Nam..)

 - Vĩnh viễn

35/NC
Hồ sơ theo dõi hoạt động của đoàn luật sư, hội 

luật gia
 - 20 năm

6. Toà án, kiểm sát

36/NC

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác năm 

của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 

 - Vĩnh viễn

37/NC
Báo cáo của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân về các vụ việc điển hình
 - Vĩnh viễn

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



38/NC Báo cáo tổng kết công tác thi hành án  - Vĩnh viễn

7. Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

39/NC
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 

năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Vĩnh viễn

40/NC

Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham 

nhũng năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 

2021

 Vĩnh viễn

41/BTD
V/v trả lời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân

Ban Tiếp 

công dân
10 năm

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



Số và ký 

hiệu Hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

III. KHỐI TÀI MẬU

1. Tài chính, ngân sách

01.TM
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

địa phương 6 tháng đầu năm 2020
20 năm

02.TM

Báo cáo xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 

2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2021 - 2023

Vĩnh viễn

03.TM
Hồ sơ về quyết toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2019

 Vĩnh viễn

04.TM

Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân sách hàng năm:

- Chính phủ giao cho tỉnh

- Tỉnh giao cho sở, ngành và huyện thành phố  -Vĩnh viễn

 - Vĩnh viễn

05.TM

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi 

NSĐP năm 2020 và xây dựng dự toán và phân 

bổ dự toán NSĐP năm 2021

 Vĩnh viễn

06.TM Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 Vĩnh viễn

07.TM

Tờ trình và dự thảo NQ, QĐ ban hành quy định 

về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ 

chi NSĐP giai đoạn 2021-2025

20 năm

2. Vốn, kinh phí

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư



08.TM

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu 

tư NSNN năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu năm 2021

Vĩnh viễn

09.TM
Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh chỉ đạo 

trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí
  Vĩnh viễn

10.TM

Chương trỉnh, kế hoạch, báo cáo thực hiện cấp 

phát vốn của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

11.TM
Hồ sơ về việc giải quyết kinh phí, cấp vốn cho 

các đơn vị trong tỉnh
  20 năm

3. Quản lý công sản

12.TM
Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh chỉ đạo 

trực tiếp việc quản lý công sản trên địa bàn tỉnh
 Vĩnh viễn

13.TM
Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm 

của tỉnh
 Vĩnh viễn

14.TM
Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản 

nhà nước của các sở, ngành, huyện, thành phố
  20 năm

15.TM Hồ sơ, tài liệu về thay đổi chủ sở hữu tài sản công  Vĩnh viễn

16.TM
Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc, vấn đề liên 

quan đến quản lý tài sản công
  10 năm

17.TM Hồ sơ thanh lý tài sản công   20 năm

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư



4. Kiểm toán

18.TM
Báo cáo của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp 

về công tác kiểm toán.
 Vĩnh viễn

19.TM

 Hồ sơ kiểm toán:

- Kiểm toán nhà nước

- Kiểm toán nội bộ

 Vĩnh viễn

20 năm

5. Vật giá, quản lý thị trường

20.TM

Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh hướng 

dẫn, chỉ đạo trực tiếp về khung  giá , công tác 

quản lý thị trường trong tỉnh

 Vĩnh viễn

21.TM

Báo cáo về tình hình giá cả và quản lý thị 

trường của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 Vĩnh viễn

22.TM

Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan 

đến quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh:

-Vụ việc nghiêm trọng

- Vụ việc khác

  Vĩnh viễn

20 năm

5.Thuế

23.TM
Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh quy định 

các mức thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
  Vĩnh viễn

24.TM
Hồ sơ xây dựng và phê duyệt dự toán thu ngân 

sách Nhà nước hàng năm ngành thuế
 Vĩnh viễn

25.TM
Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hàng năm của 

ngành thuế
  Vĩnh viễn

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư



7. Dự trữ quốc gia

26.TM

Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh hướng 

dẫn, chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện công tác dự 

trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh

  Vĩnh viễn

27.TM
Kế hoạch, báo cáo về công tác dự trữ hàng năm, 

nhiều năm của tỉnh
  Vĩnh viễn

28.TM Hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ dự trữ quốc gia  Vĩnh viễn

8. Tài chính doanh nghiệp

29.TM

Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh hướng 

dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính 

doanh nghiệp

 Vĩnh viễn

30.TM
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính doanh 

nghiệp hàng năm của tỉnh
 Vĩnh viễn

31.TM
Hồ sơ, tài liệu về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

nhà nước trên địa bàn tỉnh
 20 năm

32.TM

Hồ sơ, tài liệu về thành lập, tổ chức lại doanh 

nghiệp cấp, đổi giấy phép và sắp xếp sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh

 Vĩnh viễn

33.TM Hồ sơ, tài liệu về giải thể, phá sản doanh nghiệp  Vĩnh viễn

34.TM Hồ sơ, tài liệu về cổ phần hoá doanh nghiệp  Vĩnh viễn

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư



35.TM
Hồ sơ, tài liệu về quản lý doanh nghiệp nước 

ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh
 20 năm

9. Hải quan

36.TM

Kế hoạch, báo cáo về công tác hải quan của 

tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

  Vĩnh viễn

  20 năm

37.TM

Hồ sơ, tài liệu quản lý công tác xuất nhập khẩu 

hàng hoá, thu lệ phí hải quan và chống buôn lậu 

qua cửa khẩu

  20 năm

38.TM

Hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm quy định 

về công tác hải quan 

của tỉnh

 10 năm

10. Ngân hàng

39.TM
Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh chỉ đạo 

trực tiếp về công tác ngân hàng
 Vĩnh viễn

40.TM

Kế hoạch, báo cáo tình hình hoạt động của các 

Ngân hàng tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 Vĩnh viễn

20 năm

41.TM
Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về 

công tác ngân hàng
 Vĩnh viễn

42.TM
Thông báo kết luận của thường trực UBND tỉnh 

tại cuộc họp về công tác ngân hàng

 Vĩnh viễn

11. Kho bạc  

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư



43.TM

Kế hoạch, báo cáo tình hình hoạt động của Kho 

bạc nhà nước tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 

Vĩnh viễn

 20 năm

44.TM
Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về 

công tác kho bạc tỉnh
 Vĩnh viễn

45.TM
Thông báo kết luận của thường trực UBND tỉnh 

tại cuộc họp về công tác kho bạc
 Vĩnh viễn

Phòng 

Kinh tế 

ngành - 

Tái định 

cư



Số và ký 

hiệu Hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

IV. KHỐI NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP -

THUỶ SẢN - THUỶ LỢI 

1. Nông nghiệp

01.NN

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện NQ 

03/NQ/TW ngày 15/7/2016 của BCH Đảng bộ 

tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông 

thôn mới và giai đoạn 2016 - 2020

Vĩnh viễn

02.NN

Báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện Đề 

án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất 

nông nghiệp hàng hoá tập trung giai đoạn 2016-

2020

Vĩnh viễn

03.NN
Xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hàng hoá 

chất lượng cao giai đoạn 2020 -2030
Vĩnh viễn

04.NN
Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025
20 năm

05.NN
Hồ sơ xây dựng chính sách, định mức kinh tế kỹ 

thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20 năm

2. Lâm nghiệp

06.NN

Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Đề án phát 

triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông 

nghiệp hàng hoá tập trung giai đoạn 2016-2020

Vĩnh viễn

07.NN
Xây dựng Đề án phát triển rừng giai đoạn 2020 - 

2030
Vĩnh viễn

08.NN Hồ sơ về dự án quản lý rừng bền vững 50 năm

3. Thuỷ lợi

Phòng Kinh 

tế ngành - 

Tái định cư

Phòng Kinh 

tế ngành - 

Tái định cư



09.NN
Quyết định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích 

thuỷ lợi; giá sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi khác
20 năm

10.NN
Hồ sơ quy định về tổ chức, quản lý, khai thác và 

bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

11.NN

Quy định cụ thể mức hỗ trợ, phát triển thuỷ lợi 

nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm 

nước trên địa bàn tỉnh

50 năm

Phòng Kinh 

tế ngành - 

Tái định cư



Số và 

ký 

hiệu 

Hồ sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

V. KHỐI CÔNG NGHIỆP 

TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Công nghiệp

01.CN
Báo cáo sử dụng năng lượng và cập nhật danh sách cơ 

sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
20 năm

02.CN

Hướng dẫn QCVN01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, 

nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ 

VLNCN và bảo quản tiền chất thuốc nổ

20 năm

03.CN

Thanh tra trách nhiệm về việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động của trung tâm khuyến 

công tỉnh

20 năm

04.CN

Báo cáo hoạt động ngành công thương 6 tháng đầu 

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 

20 năm

05.CN
Phê duyệt phương án đơn giản hoá TTHC trong lĩnh 

vực ngành công thương
20 năm

06.CN
Báo cáo hoạt động ngành công thương năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Vĩnh viễn

07.CN

V/v rà soát xây dựng đề án khuyến công bổ sung kế 

hoạch khuyến công năm 2020, thanh quyết toán năm 

2020 và kế hoạch khuyến công quốc gia và địa 

phương năm 2021

20 năm

3. Điện

Phòng 

Kinh tế 

ngành - Tái 

định cư



08.CN

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực điện lực 

của tỉnh

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

09.CN
Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch, xây dựng các công trình 

thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

10.CN
Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển mạng lưới 

điện trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

11.CN
Hồ sơ, tài liệu chỉ đạo, báo cáo về công tác quản lý 

chất lượng điện và giá điện trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh viễn

12.CN
Hồ sơ xây dựng các công trình thuỷ điện do cấp tỉnh 

đầu tư

Tuổi thọ 

công trình

4. Giao thông vận tải

13.CN

Cho chủ trương đầu tư dự án khảo sát lập hồ sơ trình 

công bố mở luồng, tuyến và lắp đặt hệ thống báo hiệu 

tuyến đường thuỷ nội địa địa phương

Tuổi thọ 

công trình

14.CN
Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới Cho giao 

thông vận tải trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

15.CN
V/v tăng cường công tác đảm bảo giao thông, kết cấu 

hạ tầng giao thông trước mùa lũ
20 năm

16.CN
Báo cáo tổng kết, đánh giá các quy hoạch thuộc lĩnh 

vực giao thông
Vĩnh viễn

Phòng 

Kinh tế 

ngành - Tái 

định cư

Phòng 

Kinh tế 

ngành - Tái 

định cư



Số và ký 

hiệu Hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

1. Thương mại - Du lịch

01.KTN
Tài liệu chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực 

thương mại - du lịch

Lưu tại cơ 

quan đến khi 

hết hiệu lực

02.KTN
Hồ sơ, tài liệu của trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực 

tiếp về hoạt động thương mại, du lịch
Vĩnh viễn

.03.KTN

Báo cáo về hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

- 20 năm

04.KTN
Hồ sơ, tài liệu về quy chế, quy định về quản lý lĩnh 

vực thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh
 - Vĩnh viễn

05.KTN
Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, du lịch 

trên địa bàn tỉnh
  - Vĩnh viễn

06.KTN
Báo cáo về công tác giám định chất lượng, giá cả 

hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh

07.KTN
Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương 

mại của tỉnh
10 năm 

2. Xuất, nhập khẩu

08.KTN

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình xuất 

nhập khẩu của tỉnh:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

 - Vĩnh viễn

 - 20 năm

09.KTN
Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề về xuất, 

nhập khẩu của tỉnh
Vĩnh viễn

10.KTN

Hồ sơ, tài liệu xử lý những vụ việc vi phạm trong 

hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh

- Vụ việc nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

 - Vĩnh viễn

- 20 năm

4. Du lịch

11.VX

 Xây dựng dự thảo một số chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn ( 

2021 - 2025 )

50 năm

VI. KHỐI THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

Phòng Kinh 

tế ngành - 

Tái định cư

Phòng Kinh 

tế ngành - 

Tái định cư

Phòng Văn 

xã



12.VX
Hồ sơ đề án quy hoạch và phát triển ngành du lịch 

của tỉnh
Vĩnh viễn

13.VX
Hồ sơ về tình hình kiểm tra, thanh tra công tác du 

lịch trên địa bàn tỉnh
20 năm

14.VX
Hồ sơ về các dự án đầu tư các tổ chức trong và nước 

ngoài cho ngành du lịch tỉnh
Vĩnh viễn

15.VX
Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về 

công tác du lịch của tỉnh
Vĩnh viễn

16.VX
Thông báo kết luận của thường trực UBND tỉnh tại 

cuộc họp về lĩnh vực du lịch
Vĩnh viễn

Phòng Văn 

xã



Số và ký 

hiệu Hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

1. Giáo dục và đào tạo

01.VX

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 

tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không 

được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ -

CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  50 năm

02.VX

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 

em mầm non dưới 36 tháng tuổi các vùng đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

50 năm

2. Văn hoá

03.VX
Nghị quyết đặt, đổi tên đường phố, công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Vĩnh viễn

04.VX

Nghị quyết ban hành quy định về nhuận bút, thù lao 

đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân 

khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

Vĩnh viễn

05.VX
Xây dựng Đề án phát triển văn hoá gắn với du lịch 

giai đoạn 2020 - 2030
Vĩnh viễn

06.VX
Đề án xây dựng cập nhật kiến trúc CQĐT Lai Châu ( 

phiên bản 2.0)
Vĩnh viễn

07.VX

Chương trình hành động của BTV Tỉnh uỷ thực hiện 

số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương chính sách chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

20 năm

08.VX
Đề án " Xây dựng dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030"
Vĩnh viễn

09.VX Đề án sắp xếp cơ quan báo chí tỉnh Lai Châu Vĩnh viễn

5. Y tế

VII. KHỐI VĂN XÃ

Phòng 

Văn xã

 Phòng 

Văn xã

4. Bưu chính viễn thông

Phòng 

Văn xã



10.VX

Đề án Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vĩnh viễn

11.VX

Nghị quyết đảm bảo tài chính cho các hoạt động 

Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021-2025

Vĩnh viễn

6. Lao động - Thương binh & Xã hội

12.VX
Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công 

liệt sỹ trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

13.VX

Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung 

ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng

Vĩnh viễn

Phòng 

Văn xã

Phòng 

Văn xã



Số và ký 

hiệu Hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

1. Khoa học, công nghệ

01.VX

Quyết  định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 và Quyết định số 

32/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh 

quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Phòng 

Văn xã
Vĩnh viễn

2. Tài nguyên & Môi trường

02.TN
Quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Vĩnh viễn

03.TN

Trình dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự 

án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và 

thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phát sinh năm 

2020 trên địa bàn tỉnh

50 năm

04.TN
Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thuỷ văn 

trên địa bàn tỉnh
Vĩnh viễn

05.TN

Trình dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự 

án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và 

thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh

50 năm

VIII. KHỐI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 & TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Phòng 

Kinh tế 

ngành- 

Tái định 

cư



Số và ký 

hiệu Hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

IX. KHỐI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng chính quyền, bầu cử

2. Tổ chức, cán bộ

01.TH

Quyết định quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức 

danh cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu ( thay thế Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND và 

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

Vĩnh viễn

02.TH

Trình Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng và 

mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu ( thay thế Nghị quyết 

105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND 

tỉnh)

Vĩnh viễn

3. Địa giới hành chính

03.TH Trình Nghị quyết sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính

Vĩnh viễn

Phòng 

Tổng hợp - 

Nội chính



Số và ký 

hiệu Hồ 

sơ

Tiêu đề hồ sơ
Đơn vị lập 

hồ sơ

Thời hạn 

bảo quản

Ghi 

chú

X. KHỐI TÀI LIỆU VĂN PHÒNG

1. Hành chính - Tổ chức

01.HCTC

Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu 

lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần 

thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-

2025

Vĩnh viễn

02.HCTC
Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác tham 

mưu của Văn phòng UBND tỉnh
Vĩnh viễn

03.HCTC
Báo cáo sơ kết hoạt động của cơ quan Văn phòng 6 

tháng đầu năm
20 năm

04.HCTC

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí, dân vận chính quyền, 

cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

20 năm

05.HCTC

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dân vận chính 

quyền, cải cách hành chính năm 2020

Vĩnh viễn

06.HCTC Hồ sơ về điều động , bổ nhiệm công chức, viên chức 70 năm

06.HCTC

Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan Văn phòng 

UBND tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021

Vĩnh viễn

Phòng 

Hành 

chính - 

Tổ chức



07.HCTC Hồ sơ về nâng lương năm 2020 70 năm

2.Thi đua khen thưởng

08.HCTC
Xây dựng quy định về đánh giá, bình xét thi đua, 

khen thưởng
20 năm

09.HCTC
Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2020
Vĩnh viễn

10.HCTC
Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng 

đầu năm
20 năm

11.HCTC
Hướng dẫn đánh giá xếp loại, bình xét thi đua, khen 

thưởng
20 năm

12.HCTC
Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 

2020
Vĩnh viễn

3. Văn thư, Lưu trữ

13.HCTC Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2020 Vĩnh viễn

14.HCTC Ban hành danh mục hồ sơ tài liệu năm 2020 20 năm

15.HCTC
Thống kê số lượng, chất lượng công chức viên chức 

làm công tác văn thư lưu trữ
20 năm

16.HCTC Hồ sơ bàn giao tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử Vĩnh viễn

4. Quản trị - Tài vụ

17.QTTV Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019

Phòng 

Quản trị - 

Tài vụ

Vĩnh viễn

Phòng 

Hành 

chính - 

Tổ chức

Phòng 

Hành 

chính - 

Tổ chức
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